
 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của HĐND, UBND xã Sơn Trà trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023 

 

STT Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Ghi chú  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI  

1 Nghị quyết 

13/2016/NQ-

HĐND ngày 

05/02/2016 

Kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2016 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2017 

UBND xã Trà 

Khê  

 

2 Nghị quyết 

14/2017/NQ – 

HĐND ngày 

05/01/2017 

Kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2017 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2018 

UBND xã Trà 

Khê 

 

3 Nghị quyết 

26/2018/NQ-

HĐND ngày 

09/7/2018 

Kế hoạch phát triển 

KTXH 6 tháng cuối 

năm 2018 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2019 

UBND xã Trà 

Khê 

 

4 Nghị quyết 

22/2017/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2018 

Kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2018 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2019 

UBND xã Trà 

Khê 

 

5 Nghị quyết 

38/2019/NQ-

HĐND ngày 

31/12/2019 

Kế hoạch phát triển 

KTXH 6 tháng cuối 

năm 2019 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2020 

UBND xã Trà 

Khê 

 

6 Nghị quyết 

41/2019/NQ-

HĐND ngày 

31/12/2019 

Về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 

2020 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01//2021 

UBND xã Trà 

Khê 

 

7 Nghị quyết 

33/2014/NQ-

HĐND ngày 

28/01/2014 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã 

hội năm 2015 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

 

01/01/2016 

HĐND xã Trà 

Quân 
 

8 Nghị quyết 01/2016/NQ-

HĐND ngày 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế  - xã 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

 HĐND xã Trà 

Quân 

 



12/01/2016 hội, đảm bảo quốc 

phòng – an ninh 

năm 2016 

trong văn bản 01/01/2017 

9 Nghị quyết 
01/2017/NQ – 

HĐND ngày 

04/01/2017 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, 

an ninh-quốc phòng 

năm 2017 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2018 

HĐND xã Trà 

Quân 

 

10 Nghị quyết 
01/2018/NQ - 

HĐND ngày 

10/01/2018 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, 

an ninh - quốc phòng 

năm 2018  

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2019 

HĐND xã Trà 

Quân 

 

11 Nghị quyết 

34/2018/NQ- 

HĐND ngày 

28/12/2018 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, 

an ninh – quốc phòng 

năm 2019  

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2020 

HĐND xã Trà 

Quân 

 

12 Nghị quyết 

01/2019/NQ-

HĐND ngày 

03/01/2019 

Về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, 

an ninh -  quốc phòng 

năm 2020 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2021 

HĐND xã Trà 

Quân 

 

13 Nghị quyết 
01/2020/NQ-

HĐND ngày 

23/7/2020 

Về việc điều chỉnh kế 

hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020  

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2021 

  

14 Nghị quyết 
01/2020/NQ- 

HĐND ngày 

237/2020 

Về kế hoạch  phát 

triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2020 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

được quy định 

trong văn bản 

01/01/2021 

  

II. LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM  

15 Nghị quyết 

28/2018/NQ-

HĐND ngày 

28/12/2018 

Xác nhận kết quả 

lấy phiếu tín nhiệm 

đối với người giữ 

chức vụ do HĐND 

bầu  

Đơn vị  

hành chính  

không còn, do 

đó không còn 

phạm vi điều 

chỉnh và đối 

tượng áp dụng 

01/02/2020 
HĐND xã Trà 

Khê 

 

Tổng cộng: 15 văn bản 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của UBND xã Sơn Trà trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 
 

STT Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm 

có hiệu lực Ghi chú 

I. LIÊN QUAN ĐẾN QUY CHẾ LÀM VIỆC 

1 Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 

Ban hành quy chế 

làm việc của UBND 

xã Sơn Trà, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

28/10/2021  

II. LIÊN QUAN ĐẾN QUY CHẾ DÂN CHỦ 

2 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

23/10/2023 

Ban hành Quy chế 

dân chủ cơ quan 
29/10/2023  

Tổng cộng: 02 văn bản 
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